
Biểu 01/CH

TT Ninh 

Giang

Xã Bình 

Xuyên
Xã Hiệp Lực Xã Hồng Dụ

Xã Đức 

Phúc

Xã Hồng 

Phong

Xã Hưng 

Long

Xã Kiến 

Phúc
Xã Nghĩa An

Xã Tân 

Phong

Xã Tân 

Quang

Xã Tân 

Hương
Xã Ứng Hòe Xã Văn Hội

Xã Vĩnh 

Hòa
Xã An Đức

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)+…
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 13.683,19 676,63 1.145,95 540,38 777,94 1.114,46 674,50 851,22 1.058,21 759,29 838,42 1.236,18 788,57 1.066,92 871,94 745,59 537,00

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 8.893,12 388,22 785,04 372,54 534,96 678,62 417,47 533,63 659,90 529,37 543,55 844,54 532,64 639,21 584,04 495,84 353,58

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.224,86 256,36 564,98 183,11 300,32 435,68 287,14 380,35 553,70 407,37 437,73 623,59 374,76 538,33 356,73 337,03 187,69

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 6.214,83 256,36 564,61 183,11 300,32 435,56 287,14 380,35 553,24 407,37 437,64 623,59 374,76 529,48 356,73 336,89 187,69

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,03 0,00 0,37 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,46 0,00 0,09 0,00 0,00 8,85 0,00 0,14 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 166,22 5,32 5,18 8,64 0,85 5,90 34,77 12,80 14,15 2,26 0,59 5,60 8,94 2,33 57,97 0,60 0,32

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 993,28 55,16 75,47 113,45 96,33 68,89 8,97 47,19 15,04 79,84 36,77 71,30 89,58 37,22 66,61 88,43 43,04

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rừng sản xuất là rừng trồng RST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- phát triển rừng sản xuất RSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.487,63 71,39 137,28 67,34 131,71 168,15 85,68 93,29 68,76 39,90 68,47 144,05 56,42 61,21 102,73 68,72 122,54

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 21,14 0,00 2,13 0,00 5,75 0,00 0,91 0,00 8,24 0,00 0,00 0,00 2,94 0,12 0,00 1,05 0,00

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 4.787,82 288,41 360,91 167,84 242,99 435,83 257,03 317,60 398,31 229,92 294,87 391,64 255,94 425,46 287,90 249,75 183,42

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.255,50 42,02 90,70 43,29 54,59 128,53 69,64 75,78 115,07 54,13 105,12 85,28 79,52 117,38 70,69 85,00 38,73

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 35,45 35,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,80 5,98 1,47 0,77 1,38 2,56 0,77 1,17 0,74 0,48 0,59 1,76 1,00 1,39 1,22 0,73 0,79

2.4 Đất quốc phòng CQP 11,72 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,93 0,00 0,00 1,53 0,00

2.5 Đất an ninh CAN 3,01 1,37 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,56 0,00

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 130,94 20,95 5,94 4,12 12,57 9,94 4,55 5,77 8,16 3,56 5,18 13,03 7,76 10,79 10,41 4,46 3,74

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 19,64 4,16 0,40 0,88 1,18 0,61 0,39 0,46 1,57 0,42 0,70 3,23 1,63 1,62 0,91 0,72 0,76

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,15 2,18 0,33 0,19 0,32 0,38 0,16 0,35 0,23 0,09 0,10 0,78 0,27 0,47 0,89 0,16 0,23

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 64,08 9,11 3,72 1,37 3,80 8,28 2,47 3,15 3,40 2,25 1,80 6,19 3,80 4,82 4,97 2,93 2,02

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 37,41 3,69 1,49 1,58 7,13 0,67 1,49 1,81 2,75 0,78 2,58 2,72 1,85 3,88 3,64 0,63 0,73

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 2,64 1,80 0,00 0,10 0,14 0,00 0,04 0,00 0,21 0,00 0,00 0,11 0,21 0,00 0,00 0,02 0,00

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 148,41 20,27 5,33 1,31 1,55 7,56 20,89 24,99 20,96 12,73 1,12 1,88 7,19 8,68 5,64 2,68 5,64

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,17 2,97 12,41 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 21,13 7,26 0,00 0,00 0,29 1,21 0,00 2,16 0,45 0,05 0,00 0,18 3,25 5,23 0,00 0,94 0,10

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 85,08 8,29 5,33 1,31 1,26 6,35 20,89 4,67 17,54 0,27 0,24 1,70 3,94 0,40 5,64 1,73 5,53

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,60 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.363,53 125,94 188,19 89,79 123,55 192,42 103,58 178,56 209,91 121,99 150,76 222,17 106,36 186,18 159,49 115,20 89,44

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.476,13 85,20 118,55 39,16 80,23 118,94 67,64 118,87 116,75 61,10 99,98 142,47 70,11 124,19 95,71 78,03 59,20

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 850,40 33,08 67,32 48,61 40,88 71,61 34,76 55,71 89,72 59,36 50,51 76,66 35,07 60,44 61,45 36,07 29,15

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 8,23 1,57 0,52 1,38 1,26 0,00 0,16 1,05 1,06 0,15 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,41 0,44

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 15,31 1,56 1,24 0,43 0,97 1,18 0,82 1,91 1,50 0,48 0,06 1,62 0,75 0,84 1,07 0,48 0,40

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng DNL 4,20 0,17 0,15 0,11 0,08 0,09 0,10 0,71 0,20 0,65 0,08 0,68 0,21 0,13 0,71 0,04 0,05

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin DBV 1,54 0,41 0,11 0,04 0,10 0,04 0,00 0,08 0,09 0,04 0,02 0,13 0,11 0,07 0,22 0,04 0,02

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 5,99 2,69 0,30 0,05 0,02 0,57 0,09 0,21 0,59 0,20 0,10 0,43 0,10 0,00 0,32 0,13 0,18

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 1,73 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00

2.8.11 Đất công trình công cộng khác CCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Đất tôn giáo TON 24,97 1,72 1,38 1,55 3,39 3,59 1,74 0,19 1,20 1,39 0,75 2,42 2,04 1,30 0,95 0,60 0,76

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 6,08 0,09 0,56 0,42 0,08 0,25 0,20 0,61 0,57 1,05 0,13 0,27 0,48 0,65 0,12 0,29 0,31

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt NTD 128,62 6,44 9,90 4,90 8,36 9,18 5,60 5,97 8,51 6,79 8,55 10,99 9,71 10,41 9,59 6,54 7,18

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 656,76 20,08 57,43 21,69 37,50 81,78 50,03 24,56 33,19 27,80 22,67 53,66 39,95 88,67 29,76 31,17 36,82

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá MNC 115,76 5,59 10,07 0,00 18,15 21,09 1,27 6,64 2,86 0,32 2,37 6,25 3,40 12,25 2,30 14,55 8,66

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 541,00 14,49 47,36 21,69 19,35 60,69 48,76 17,92 30,33 27,48 20,30 47,42 36,55 76,42 27,46 16,62 28,16

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

3.1
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho 

thuê
CGT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Núi đá không có rừng cây NCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Phân theo đơn vị hành chính 



Biểu 04/CH

Diện tích (ha); 

Tăng (+), giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ (%)
Diện tích chuyển 

kỳ sau
Diện tích hủy bỏ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(4) (8)=(7)/[(5)-(4)]*100 (9)=(6)-(5) (10) (11)=(9)-(10)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 13.683,19 13.683,19 13.683,19 0,00 0,00 0,00

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 8.929,23 8.598,02 8.893,12 -36,11 10,90 295,10 295,10 0,00

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.248,25 5.956,43 6.224,86 -23,39 8,02 268,43 268,43 0,00

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 6.238,22 5.946,40 6.214,83 -23,39 8,02 268,43 268,43 0,00

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,03 10,03 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 167,82 165,21 166,22 -1,60 61,42 1,01 1,01 0,00

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 999,36 984,16 993,28 -6,08 40,00 9,12 9,12 0,00

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rừng sản xuất là rừng trồng RST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- phát triển rừng sản xuất RSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.492,67 1.471,08 1.487,63 -5,04 23,35 16,55 16,55 0,00

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 21,14 21,14 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 4751,71 5.082,88 4.787,82 36,11 10,90 -295,06 -295,06 0,00

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.254,79 1.308,14 1.255,50 0,71 1,33 -52,64 -52,64 0,00

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 35,45 35,58 35,45 0,00 0,00 -0,13 -0,13 0,00

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,80 22,50 22,80 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00

2.4 Đất quốc phòng CQP 11,72 12,23 11,72 0,00 0,00 -0,51 -0,51 0,00

2.5 Đất an ninh CAN 0,41 3,01 3,01 2,60 100,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 130,94 147,57 130,94 0,00 0,00 -16,63 -16,63 0,00

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 19,64 21,12 19,64 0,00 0,00 -1,48 -1,48 0,00

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 0,04 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,15 20,15 7,15 0,00 0,00 -13,00 -13,00 0,00

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 64,08 65,83 64,08 0,00 0,00 -1,75 -1,75 0,00

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 37,41 37,83 37,41 0,00 0,00 -0,42 -0,42 0,00

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó
Tổng số 

Tăng (+)

giảm (-)

Trong đó

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

CỦA HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Năm hiện trạng

(ha)

Diện tích được duyệt 

(ha)

Kết quả thực hiện Diện tích kế hoạch chưa thực hiện (ha)

Diện tích (ha)



2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 2,64 2,64 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 143,08 269,57 148,41 5,33 4,21 -121,16 -121,16 0,00

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 36,60 99,58 36,60 0,00 0,00 -62,98 -62,98 0,00

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 21,13 50,12 21,13 0,00 0,00 -28,99 -28,99 0,00

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 79,75 114,27 85,08 5,33 15,44 -29,19 -29,19 0,00

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,60 5,60 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.336,06 2.466,23 2.363,53 27,47 21,10 -102,70 -102,70 0,00

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.450,43 1.560,81 1.476,13 25,70 23,28 -84,68 -84,68 0,00

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 850,57 859,93 850,40 0,00 -9,53 -9,53 0,00

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 8,23 8,23 8,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 15,31 15,54 15,31 0,00 0,00 -0,23 -0,23 0,00

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng DNL 2,26 7,44 4,20 1,94 37,47 -3,24 -3,24 0,00

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin DBV 1,54 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 5,99 6,14 5,99 0,00 0,00 -0,15 -0,15 0,00

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 1,73 6,60 1,73 0,00 0,00 -4,87 -4,87 0,00

2.8.11 Đất công trình công cộng khác CCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Đất tôn giáo TON 24,97 24,97 24,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 6,08 6,08 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt NTD 128,62 131,94 128,62 0,00 0,00 -3,31 -3,31 0,00

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 656,76 655,07 656,76 0,00 0,00 1,69 1,69 0,00

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá MNC 115,76 115,76 115,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 541,00 539,31 541,00 0,00 0,00 1,69 1,69 0,00

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê CGT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Núi đá không có rừng cây NCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Biểu 17/CH

TT Ninh 

Giang

Xã Bình 

Xuyên

Xã Hiệp 

Lực

Xã Hồng 

Dụ

Xã Đức 

Phúc

Xã Hồng 

Phong

Xã Hưng 

Long

Xã Kiến 

Phúc

Xã Nghĩa 

An

Xã Tân 

Phong

Xã Tân 

Quang

Xã Tân 

Hương

Xã Ứng 

Hòe
Xã Văn Hội

Xã Vĩnh 

Hòa
Xã An Đức

(1) (2) (3)
(6)=(7)+

(8)+…
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I Loại đất

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 13.683,19 676,63 1.145,95 540,38 777,94 1.114,46 674,50 851,22 1.058,21 759,29 838,42 1.236,18 788,57 1.066,92 871,94 745,59 537,00

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 8.550,22 368,75 770,74 348,84 527,97 652,88 408,01 504,79 600,90 483,37 530,88 819,64 517,59 629,02 568,33 471,66 346,85

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.904,30 238,07 551,02 160,20 293,43 413,45 277,78 354,50 497,20 370,90 425,23 598,87 360,04 528,41 341,12 313,02 181,05

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 5.894,27 238,07 550,65 160,20 293,43 413,33 277,78 354,50 496,74 370,90 425,14 598,87 360,04 519,56 341,12 312,88 181,05

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,03 0,00 0,37 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,46 0,00 0,09 0,00 0,00 8,85 0,00 0,14 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 166,06 5,32 5,18 8,64 0,85 5,90 34,77 12,80 14,15 2,26 0,59 5,60 8,78 2,33 57,97 0,60 0,32

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 988,63 53,98 75,13 113,06 96,23 68,69 8,87 46,49 14,77 79,56 36,59 71,13 89,41 37,02 66,51 88,26 42,94

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rừng sản xuất là rừng trồng RST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- phát triển rừng sản xuất RSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.470,09 71,39 137,28 66,94 131,71 164,84 85,68 91,01 66,53 30,65 68,47 144,05 56,42 61,14 102,73 68,72 122,54

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 21,14 0,00 2,13 0,00 5,75 0,00 0,91 0,00 8,24 0,00 0,00 0,00 2,94 0,12 0,00 1,05 0,00

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 5.130,72 307,88 375,21 191,54 249,97 461,57 266,49 346,43 457,31 275,92 307,54 416,54 270,98 435,66 303,61 273,93 190,15

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.327,62 46,72 91,75 51,93 58,40 143,31 71,62 79,74 116,28 57,11 106,18 95,18 83,27 117,61 75,55 92,99 39,97

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 35,75 35,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,07 5,85 1,47 0,77 0,67 2,56 0,77 1,28 0,74 0,48 0,59 1,76 1,00 1,39 1,22 0,73 0,79

2.4 Đất quốc phòng CQP 12,60 7,95 1,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,93 0,00 0,00 1,53 0,00

2.5 Đất an ninh CAN 3,01 1,37 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,56 0,00

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 143,58 21,43 5,94 4,12 11,94 22,25 4,55 5,77 7,72 3,64 5,18 12,53 7,73 11,58 10,41 4,46 4,32

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 19,83 4,16 0,40 0,88 0,91 0,61 0,39 0,46 1,53 0,42 0,70 3,23 1,63 2,12 0,91 0,72 0,76

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 20,73 2,18 0,33 0,19 0,32 13,38 0,16 0,35 0,23 0,09 0,10 0,78 0,27 0,47 0,89 0,16 0,81

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 65,26 9,59 3,72 1,37 3,75 8,16 2,47 3,15 3,36 2,90 1,80 6,19 3,77 5,11 4,97 2,93 2,02

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 35,10 3,69 1,49 1,58 6,82 0,10 1,49 1,81 2,39 0,21 2,58 2,22 1,85 3,88 3,64 0,63 0,73

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 2,64 1,80 0,00 0,10 0,14 0,00 0,04 0,00 0,21 0,00 0,00 0,11 0,21 0,00 0,00 0,02 0,00

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 270,42 24,52 6,83 2,24 1,66 9,81 24,82 46,28 40,65 60,11 3,42 3,06 9,09 16,52 7,71 8,43 5,29

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 111,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,73 18,27 58,80 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 40,05 7,56 1,06 0,93 0,40 3,49 1,19 4,34 0,56 1,04 0,13 1,36 5,15 5,23 0,67 6,70 0,26

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 112,92 12,24 5,77 1,31 1,26 6,32 23,63 10,21 21,82 0,27 2,41 1,70 3,94 8,24 7,04 1,73 5,03

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,60 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.495,99 133,61 198,93 103,92 127,96 188,93 107,12 182,03 247,57 117,55 160,06 236,49 115,84 187,51 168,13 125,63 94,70

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.582,86 89,11 127,70 49,18 83,38 118,83 69,65 121,35 152,41 57,90 107,75 153,60 77,71 123,89 101,40 86,63 62,38

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 860,52 35,85 68,37 51,68 41,93 66,55 35,92 55,36 90,56 56,88 51,07 78,13 36,36 61,24 63,15 37,24 30,24

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 8,23 1,57 0,52 1,38 1,26 0,00 0,16 1,05 1,06 0,15 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,41 0,44

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 15,47 1,56 1,24 0,43 0,97 1,34 0,82 1,91 1,50 0,48 0,06 1,62 0,75 0,84 1,07 0,48 0,40

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng DNL 11,99 0,66 0,39 0,32 0,19 1,06 0,24 1,57 1,14 1,50 0,93 0,80 0,35 0,97 0,84 0,15 0,88

2.8.8 Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin DBV 1,54 0,41 0,11 0,04 0,10 0,04 0,00 0,08 0,09 0,04 0,02 0,13 0,11 0,07 0,22 0,04 0,02

2.8.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DCH 6,14 2,69 0,30 0,05 0,02 0,57 0,09 0,21 0,59 0,35 0,10 0,43 0,10 0,00 0,32 0,13 0,18

2.8.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 9,23 1,75 0,30 0,83 0,11 0,55 0,25 0,50 0,22 0,24 0,13 1,78 0,47 0,29 1,13 0,55 0,16

2.8.11 Đất công trình công cộng khác CCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Đất tôn giáo TON 24,97 1,72 1,38 1,55 3,39 3,59 1,74 0,19 1,20 1,39 0,75 2,42 2,04 1,30 0,95 0,60 0,76

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 6,08 0,09 0,56 0,42 0,08 0,25 0,20 0,61 0,57 1,05 0,13 0,27 0,48 0,65 0,12 0,29 0,31

2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt NTD 131,84 8,80 9,90 4,90 8,36 9,07 5,60 5,97 9,39 6,79 8,55 10,99 9,65 10,41 9,74 6,54 7,18

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 656,76 20,08 57,43 21,69 37,50 81,78 50,03 24,56 33,19 27,80 22,67 53,66 39,95 88,67 29,76 31,17 36,82

Trong đó: 0,00

2.12.1 Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá MNC 115,76 5,59 10,07 0,00 18,15 21,09 1,27 6,64 2,86 0,32 2,37 6,25 3,40 12,25 2,30 14,55 8,66

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 541,00 14,49 47,36 21,69 19,35 60,69 48,76 17,92 30,33 27,48 20,30 47,42 36,55 76,42 27,46 16,62 28,16

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 CỦA HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

3.1
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, 

chưa cho thuê
CGT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Núi đá không có rừng cây NCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 299,31 15,32 12,89 22,81 6,88 23,46 5,79 22,63 54,61 45,16 10,56 23,72 13,20 2,79 13,65 19,24 6,58

1.1 Đất trồng lúa LUA 277,34 14,14 12,55 22,06 6,78 19,95 5,69 19,78 52,24 35,63 10,39 23,54 12,88 2,59 13,55 19,07 6,48

Trong đó: 0,00

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 277,34 14,14 12,55 22,06 6,78 19,95 5,69 19,78 52,24 35,63 10,39 23,54 12,88 2,59 13,55 19,07 6,48

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,63 1,18 0,34 0,38 0,10 0,20 0,10 0,70 0,27 0,28 0,17 0,17 0,17 0,20 0,10 0,17 0,10

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rừng sản xuất là rừng trồng RST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- phát triển rừng sản xuất RSM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 17,19 0,00 0,00 0,38 0,00 3,31 0,00 2,15 2,10 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 37,90 1,78 0,57 0,61 1,46 13,94 0,00 3,76 3,14 9,45 0,71 0,79 0,40 0,01 0,05 0,54 0,70

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,84 0,13 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Đất quốc phòng CQP 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Đất an ninh CAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,93 0,00 0,00 0,00 0,70 0,69 0,00 0,00 0,44 0,57 0,00 0,50 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,31 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,24 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 2,38 0,00 0,00 0,00 0,38 0,57 0,00 0,00 0,36 0,57 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 33,28 1,49 0,57 0,61 0,05 13,12 0,00 3,76 2,70 8,88 0,71 0,29 0,31 0,01 0,05 0,54 0,20

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 16,67 0,73 0,00 0,31 0,00 5,76 0,00 2,13 2,03 5,21 0,17 0,00 0,00 0,01 0,05 0,14 0,13

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 16,47 0,76 0,57 0,31 0,05 7,22 0,00 1,62 0,67 3,67 0,54 0,29 0,31 0,00 0,00 0,40 0,07

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.5
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng

cảnh, di sản thiên nhiên
DDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng DNL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.8
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông,

công nghệ thông tin 
DBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.10
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt

cộng đồng
DKV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.11 Đất công trình công cộng khác CCK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Đất tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ 

sở lưu giữ tro cốt
NTD 0,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.1
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, 

phá
MNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) (2) (3)
(4)=(5)+

(6)+…
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1
Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp
NNP/PNN 342,90 19,47 14,30 23,70 6,99 25,74 9,45 28,83 59,00 46,00 12,67 24,90 15,04 10,19 15,71 24,18 6,73

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 320,56 18,29 13,96 22,91 6,89 22,23 9,35 25,85 56,50 36,47 12,50 24,72 14,72 9,92 15,61 24,00 6,63

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK/PNN 0,16 0,16

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 4,65 1,18 0,34 0,39 0,10 0,20 0,10 0,70 0,27 0,28 0,17 0,17 0,17 0,20 0,10 0,17 0,10

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

-
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 17,54 0,40 3,31 2,28 2,23 9,25 0,07

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT/PNN

1.9 Đất làm muối LMU/PNN

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội

bộ đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1
Chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác

trong nhóm đất nông nghiệp
LUA/NNP

2.2
Chuyển đất rừng đặc dụng sang loại đất 

khác trong nhóm đất nông nghiệp
RDD/NNP

2.3
Chuyển đất rừng phòng hộ sang loại đất 

khác trong nhóm đất nông nghiệp
RPH/NNP

2.4
Chuyển đất rừng sản xuất sang loại đất 

khác trong nhóm đất nông nghiệp
RSX/NNP

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN/NNP

3

Chuyển các loại đất khác sang đất chăn 

nuôi tập trung khi thực hiện các dự án 

chăn nuôi tập trung quy mô lớn

NPC/CNT

4
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất phi nông nghiệp
16,50 1,24 0,36 1,41 11,78 0,16 0,44 0,22 0,50 0,07 0,04 0,25 0,04

Trong đó:

4.1

Chuyển đất phi nông nghiệp được quy 

định tại Điều 118 Luật Đất đai sang các 

loại đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 

119 hoặc Điều 120 Luật Đất đai 

PNO/PNC

Biểu 20/CH
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4.2
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở
PKO/OTC 16,50 1,24 0,36 1,41 11,78 0,16 0,44 0,22 0,50 0,07 0,04 0,25 0,04

4.3

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp 

sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp

DSN/CSK

4.4

Chuyển đất xây dựng công trình công cộng 

có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp

CCO/CSK

4.5

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ 

sang đất thương mại, dịch vụ

CSO/TMD

CCO là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

CSO là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ.

Ghi chú:

NKR là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

NPC là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất khác chuyển sang đất chăn nuôi tập trung;

PNO là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 Luật Đất đai;

PNC là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 119, Điều 120 Luật Đất đai;

PKO là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;



BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TỪ NĂM 2023 ĐẾN 2030

NNP LUA LUC LUK HNK CLN RPH RDD RSX RSN RST RSM NTS CNT LMU NKH PNN ONT ODT TSC CQP CAN DSN DVH DXH DYT DGD DTT DKH DMT DKT DNG DSK

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 13.683,19

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 8.893,12 8.550,22 342,90 55,93 0,11 1,02 12,24 0,50 10,89 0,78 0,07

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.224,86 5.904,30 320,56 55,58 0,06 1,02 8,85 0,50 7,58 0,70 0,07

Trong đó:

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 6.214,83 5.894,27 320,56 55,58 0,06 1,02 8,85 0,50 7,58 0,70 0,07

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,03 10,03

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 166,22 166,06 0,16 0,06

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 993,28 988,63 4,65 0,12 0,08 0,08

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

- Rừng sản xuất là rừng trồng RST

- phát triển rừng sản xuất RSM

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.487,63 1.470,09 17,54 0,16 0,05 3,31 3,31

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT

1.9 Đất làm muối LMU

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 21,14 21,14

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 4.787,82 4.787,82 16,20 0,30 3,33 2,69 0,64

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1.255,50 1.255,50

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 35,45 35,45

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,80 0,84 0,71 0,13 21,96

2.4 Đất quốc phòng CQP 11,72 0,14 0,14 11,58

2.5 Đất an ninh CAN 3,01 3,01

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 130,94 2,93 2,36 128,01 0,57

Trong đó:

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 19,64 0,31 0,31 19,33

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH 0,04 0,04

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,15 7,15

2.6.4 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 64,08 0,24 0,24 63,84

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 37,41 2,38 1,81 0,57 0,57 35,03

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT

2.6.8 Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn DKT

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 2,64 2,64

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 148,41 0,53 0,03 0,50 0,50

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 36,60

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 21,13

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 85,08 0,53 0,03 0,50 0,50

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,60

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.363,53 36,97 12,97 0,03 2,25 2,18 0,07

Trong đó:

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.476,13 19,60 5,53 0,03 1,49 1,42 0,07

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 850,40 17,23 7,38 0,69 0,69

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

2.8.5
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng

cảnh, di sản thiên nhiên
DDD 8,23

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 15,31 0,14 0,07 0,07 0,07

2.8.7 Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng DNL 4,20

2.8.8
Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công

nghệ thông tin 
DBV 1,54

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 5,99

2.8.10
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng

đồng
DKV 1,73

2.8.11 Đất công trình công cộng khác CCK

2.9 Đất tôn giáo TON 24,97 `

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 6,08

2.11
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ 

sở lưu giữ tro cốt
NTD 128,62 0,19 0,13 0,01 0,01

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC 656,76

Trong đó:

2.12.1
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, 

phá
MNC 115,76

2.12.2 Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 541,00

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,04

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2,25

3.1
Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật 

đất đai chưa giao, chưa cho thuê
CGT

3.2 Đất bằng chưa sử dụng BCS 2,25

3.3 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS

3.4 Núi đá không có rừng cây NCS

3.5 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS

Cộng tăng 342,90 72,13 0,30 0,11 1,02 15,57 0,50 13,58 1,42 0,07

Diện tích năm 2025 8.550,22 5.904,30 5.894,27 10,03 166,06 988,63 1.470,09 21,14 5.130,72 1.327,62 35,75 22,07 12,60 3,01 143,58 19,83 0,04 20,73 65,26 35,10 2,64

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích 

2024



Đơn vị tính: ha

BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TỪ NĂM 2023 ĐẾN 2030

CSK SKK SKN SCT TMD SKC SKS CCC DGT DTL DCT DPC DDD DRA DNL DBV DCH DKV CCK TON TIN NTD TVC MNC SON PNK CSD CGT BCS DCS NCS MCS

13.683,19

104,81 61,21 17,44 26,16 165,39 122,92 27,18 0,30 7,53 0,15 7,30 3,41 342,90 -342,90 8.550,22

90,53 47,31 17,39 25,83 161,11 121,70 24,56 0,30 7,33 7,21 3,41 320,56 -320,56 5.904,30

90,53 47,31 17,39 25,83 161,11 121,70 24,56 0,30 7,33 7,21 3,41 320,56 -320,56 5.894,27

10,03

0,01 0,01 0,08 0,06 0,01 0,01 0,16 -0,16 166,06

0,62 0,60 0,02 3,83 0,99 2,59 0,20 0,06 4,65 -4,65 988,63

13,65 13,30 0,02 0,33 0,36 0,16 0,03 0,15 0,02 17,54 -17,54 1.470,09

21,14

17,73 14,04 1,49 2,20 4,03 3,41 0,16 0,26 0,20 342,90 5.130,72

72,13 1.327,62

0,30 35,75

0,84 -0,73 22,07

0,14 0,88 12,60

3,01

2,93 12,64 143,58

0,31 0,19 19,83

0,04

13,58 20,73

0,24 1,18 65,26

2,38 -2,31 35,10

2,64

147,88 0,53 122,01 270,42

36,60 75,25 111,85

21,13 18,93 40,05

84,56 0,53 27,84 112,92

5,60 5,60

17,73 14,04 1,49 2,20 2.326,56 3,37 0,16 0,26 0,19 36,97 132,46 2.495,99

12,14 9,21 1,25 1,68 0,41 1.456,53 0,16 0,14 0,11 19,60 106,73 1.582,86

5,58 4,83 0,23 0,52 3,57 3,37 833,17 0,12 0,08 17,23 10,12 860,52

8,23 8,23

15,17 0,14 0,16 15,47

4,20 7,79 11,99

1,54 1,54

5,99 0,15 6,14

1,73 7,50 9,23

24,97 24,97

6,08 6,08

0,00 0,00 0,05 0,04 0,01 0,00 128,43 0,19 3,22 131,84

656,76 541,00 656,76

115,76 115,76

541,00 541,00 541,00 541,00

0,04 0,04

2,25 2,25

2,25 2,25

122,54 75,25 18,93 28,36 169,42 126,33 27,35 0,30 7,79 0,15 7,50 3,41 342,90

270,42 111,85 40,05 112,92 5,60 2.495,99 1.582,86 860,52 8,23 15,47 11,99 1,54 6,14 9,23 24,97 6,08 131,84 115,76 0,04 2,25 2,25

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Cộng giảm

Biến động

tăng(+), 

giảm(-)

Diện tích 

năm 2025



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I
Dự án thu hồi đất để đấu giá quyền 

sử dụng đất
41,71

1 
Điểm dân cư mới số 1 thôn Cáp, xã 

Hồng Dụ
ONT 0,88 LUC (0,88ha) Xã Hồng Dụ

Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND 

huyện Ninh Giang về việc phê duyệt QHCT điểm dân cư số 01, 

thôn Cáp, xã Hồng Dụ. Thông báo thu hồi đất số 38/TB-UBND 

ngày 08/3/2022 của UBND huyện; Nghị Quyết số 66/NQ-

HĐND ngày 27/02/2023 về quyết định chủ trương đầu tư dự án;

2 Điểm dân cư thôn An Rặc ONT 2,38 LUC Xã Hồng Dụ

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh;  

 Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND 

huyện Ninh Giang VV phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lê 1/500 khu dân cư thôn An Rặc

3 Điểm dân cư thôn 1 ONT 2,90
LUC, DGT, 

DTL...;
Xã Đức Phúc

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND 

huyện Ninh Giang VV phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 điểm dân cư thôn 1

4 Điểm dân cư thôn Hữu Chung ONT 4,50

LUC (4,2ha); 

DGT (0,2ha); 

DTL (0,1ha)

Xã Tân Phong

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 V/v phê duyệt 

danh mục lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch các điểm dân cư, 

Khu dân cư trên địa bàn huyện năm 2023

5 Điểm dân cư thôn Đồng Lạc ONT 2,41 LUC (2,41 ha) Xã Đức Phúc

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

VV phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân 

cư thôn Đồng Lạc

6 Điểm dân cư thôn Mai Động ONT 2,00 LUC (2ha) Xã Đức Phúc

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND 

huyện Ninh Giang VV phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 điểm dân cư thôn Mai Động

7 Điểm dân cư thôn Kim Chuế 2 ONT 3,10

LUC (3 ha); 

DGT 

(0,05ha); DTL 

(0,05ha)

Xã An Đức

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND huyện 

Ninh Giang; Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 

của UBND huyện Ninh Giang VV phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Kim Chuế 2

8 Điểm dân cư Tuy Hoà ONT 3,30

LUC (3,20 

ha); DGT 

(0,1ha)

Xã Văn Hội

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 3/08/2022 của UBND 

huyện Ninh Giang VV phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

1/500 điểm dân cư Tuy Hoà

9 Điểm dân cư thôn Cúc Bồ 1 ONT 2,20
LUC;DGT; 

DTL
Xã Kiến Phúc

Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND 

huyện Ninh Giang; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

1472/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện Ninh 

Giang; QĐ số 1472/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 

28/5/2024 về việc phê duyệt QH chi tiết

10 Điểm dân cư thôn Bồng Lai 1 ONT 3,00
LUC, NTS; 

HNK; CLN
Xã Bình Xuyên

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 của HĐND huyện 

Ninh Giang; Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 

của UBND huyện về việc phê duyệt QH chi tiết điểm dân cư 

Bồng Lai, xã Vạn Phúc

11 

Xử lý nhà đất, đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Nhà trẻ Đồng Lạc 0,05ha;  

Nhà trẻ thôn Tế Cầu (cũ) 0,04ha; 

ONT 0,09 DGD Xã Đức Phúc

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa 

bàn tỉnh

12 

Xử lý nhà đất, đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại  NVH cụm dân cư số 2 thôn 

Tiêu Tương 0,07ha; Sân vận động thôn 

Tiêu Tương 0,29ha; Nhà mẫu giáo thôn 

Dậu Trì 0,05 ha; Nhà họp đội 2 

Thượng Đồng 0,04ha; Nhà họp đội 4 

Thượng Đồng 0,07 ha; Sân vận động 

đội 4 thôn Thượng Đồng 0,09ha; Trụ 

sở UBND xã Hồng Dụ (cũ) + nhà văn 

hoá, nhà truyền thống thôn Đô Chàng 

0,6ha; Nhà văn hoá Đội 5 thôn Đô 

Chàng 0,09ha; Nhà văn hoá Đội 7 thôn 

Đô Chàng 0,09ha; Nhà họp Đội 8 thôn 

Đô Chàng 0,02ha; 

ONT 1,45 DHT Xã Hồng Dụ

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa 

bàn tỉnh

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)

Phụ lục

Hạng mục công trình
Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

HUYỆN NINH GIANG

STT



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)
Hạng mục công trình

Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình
STT

13 

Xử lý nhà đất, đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Nhà văn hóa An Cúc 2: 0,04 

ha; Nhà trẻ mẫu giáo An Cúc 0,04ha; 

Sân thể thao thôn Ngọc Chi 1: 0,28ha; 

Sân thể thao thôn An Cúc 1 0,08ha

ONT 0,44 DHT Xã Kiến Phúc

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa 

bàn tỉnh

14 

Điểm dân cư mới TT Ninh Giang (Trụ 

sở cũ Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn - Chi nhánh huyện 

Ninh Giang) 

ODT 0,13 TSC TT Ninh Giang

Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh 

về việc bán tài sản công trên địa  bàn tỉnh Hải Dương; Biên bản 

giao nhận, tiếp nhận tài sản công ngày 27/3/2023 do Sở Tài 

chính chủ trì

15 
Điểm dân cư thôn Vĩnh Xuyên giai 

đoạn 2
ONT 2,50 LUC Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; 

Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của 

HĐND huyện Ninh Giang về quyết định chủ trương đầu tư dự 

án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Vĩnh 

Xuyên, xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang giai đoạn 2; Quyết định 

quy hoạch chi tiết số 1026/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của 

UBND huyện Ninh Giang

16 Khu cửa ông Kiểm thôn Trịnh Xuyên ONT 0,96 LUC(0,96 ha); Xã Nghĩa An

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND 

huyện Ninh Giang v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cư mới thôn Trịnh Xuyên

17 Điểm dân cư số 3 thôn Hội xá ONT 3,86
LUC(3,8);

DGT(0,06)
Xã Tân Quang

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4538/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2022 của UBND huyện Ninh Giang

18 

Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại 

Nhà VH thôn Bùi Hòa, xã Tân Quang 

(Nhà trẻ thôn Bùi Hòa)

ONT 0,03 DGD Xã Tân Quang

Nghị quyết số 56/NQ-NĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh; 

Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Quyết định 

số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh v/v phê 

duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý

19 

Điểm dân cư thôn Xuân Trì (sân vận 

động thôn Xuân Trì, xã Hoàng Hanh 

cũ)

ONT 0,50 LUC Xã Tân Quang

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4536/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2022 của UBND huyện Ninh Giang

20 Điểm dân cư Đồng Hội ONT 4,95
LUC(4,9);

DGT(0,05)
Xã Hồng Phong

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiếtsố 4537/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2022 của UBND

huyện Ninh Giang

21 

Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại 

Lớp học mầm non thôn 2, xã Tân 

Hương

ONT 0,03 DGD Xã Tân Hương

22 

Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại 

Lớp học mầm non thôn 3, xã Tân 

Hương

ONT 0,03 DGD Xã Tân Hương

23 

Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại 

Lớp học mầm non thôn 6, xã Tân 

Hương

ONT 0,01 DGD Xã Tân Hương

24 

Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại 

Nhà trẻ, nhà mẫu xóm 7 thôn Đỗ Xá, 

xã Ứng Hòe

ONT 0,05 DGD Xã Ứng Hòe

25 
Đấu giá quyền sử dụng dụng đất ở tại 

Nhà Trẻ thôn Đồng Lại 1 xã Ứng Hòe
ONT 0,02 DGD Xã Ứng Hòe

26 Điểm dân cư số 1,2 thôn Hội Xá ONT 2,34
LUC, DGT, 

DTL…
Xã Tân Quang

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

huyện Ninh Giang v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cư mới số 1,2 thôn Hội Xá, xã Tân Quang

27 Quy hoạch đất ở thôn Kim Húc 1 ONT 3,37

LUC, CLN, 

CHN, HNK, 

TSN…

Xã Đức Phúc 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh; 

Văn bản số 337/STNMT-QLDD ngày 25/02/2022; Văn bản số 

285/SNN-KHTC ngày 07/3/2022; Văn bản số 296/SCT-QLNL 

ngày 03/3/2022 về việc tham gia ý kiến về Quy hoạch chi tiết 

xây dựng điểm dân cư mới thôn Kim Húc, xã Hồng Đức

II

Dự án thu hồi đất để đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất

50,13

1 
Điểm dân cư và dịch vụ thôn Ngọc 

Hòa, xã Vĩnh Hòa
ONT 8,40

LUC (8,35ha); 

DGT (0,05ha)
Xã Vĩnh Hòa

Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND 

huyện về việc phê duyệt QH chi tiết điểm dân cư và dịch vụ 

thôn Ngọc Hoà, xã Vĩnh Hoà

2 Điểm dân cư xã Tân Quang ONT 9,80
LUC;DHT;CL

N
Xã Tân Quang

Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 của UBND 

huyện về việc phê duyệt QH chi tiết điểm dân cư xã Tân Quang, 

tỷ lệ 1/500

3 Điểm dân cư thôn Đào Lạng ONT 9,30
LUC;DHT;CL

N
Xã Văn Hội

Quyết định 429/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện 

Ninh Giang về việc phê duyệt danh mục lập quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch các điểm dân cư, Khu dân cư trên địa bàn 

huyện năm 2023; Thông báo số 151/TB-VP ngày 14/10/2024 về 

kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần 41 năm 2024

Nghị quyết số 56/NQ-NĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh; 

Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Quyết định 

số 1284/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh v/v phê 

duyệt phương án bán tài sản là cơ sở lớp học mầm non của xã 

Tân Hương

Nghị quyết số 56/NQ-NĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh; 

Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Quyết định 

số 917/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh v/v phê 

duyệt phương án bán tài sản là các sơ sở nhà trẻ của xã Ứng 

Hoè, huyện Ninh Giang



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)
Hạng mục công trình

Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình
STT

4 Điểm dân cư mới xã Hiệp Lực ONT 21,70 

LUC(17ha); 

DGT(2,19ha); 

DTL(2,7ha); 

CLN(2,97ha); 

NTS(1,79ha)

Xã Hiệp Lực
Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND 

huyện Ninh Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

5 

Khu dân cư dịch vụ thương mại phía 

Bắc thị trấn Ninh Giang (Theo QHCT 

tổng diện tích đất thực hiện dự án là 

286.764 m2; Diện tích đất đã giao đợt 

1 là 194.043,7 m2; Diện tích còn lại 

chưa giao là 92.720,3m2, gồm: đất khu 

dân cư hiện có 456,4m2, đất bến xe cũ 

3202m2, đất quốc phòng 1381,6m2…)

ONT, 

ODT
0,93

LUC;DHT;CL

N;HNK;CQP;

DGT;NTS;HN

K, ONT, 

ODT…

TT Ninh Giang

Quyết định 473/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư dịch 

vụ thương mại phía bắc TT Ninh Giang; Quyết định số 457/QĐ-

UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về thu hồi 

đất, giao đất (đợt 1) cho Liên danh XNTDVT Hồng Lạc và 

Công ty TNHH Hoàn Hảo; Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 

05/02/2018 về việc chấp thuận điều chỉnh dự án: Khu dân cư, 

dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang

6 
Khu dân cư mới và DVTM xã Hưng 

Long (bổ sung)
ONT 9,90 

LUC (9,5ha); 

DGT (0,2); 

DTL (0,2)

Xã Hưng Long

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 

; Quyết định số 4665/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND 

huyện Ninh Giang V/v phê duỵêt quy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cư và dịch vị thương mại xã Hưng Long; VB số 

3207/UBND-VP ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh V/v chấp 

thuận chủ trương lập QH chi tiết xây dựng Khu dân cư mới và 

DVTM xã Hưng Long;

7 
Công trình điểm dân cư và kinh tế phức 

hợp xã ứng Hòe (phần còn lại)
ONT 0,23 LUC Xã ứng Hòe

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

UBND huyện Ninh Giang về việc phê duyệt QHCT; QĐ số 

1817/QĐ- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.

8 Điểm dân cư thôn Đa Nghi 2 ONT 4,90
LUC(4,9);

DGT(0,05)
Xã Nghĩa An

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4535/QĐ-UBND

9 
Khu dân cư mới phía Nam xã Tân 

Hương 
ONT 9,30 

LUC (9,05 

ha); HNK 

(0,16ha); 

DTL(0,03ha); 

NTD (0,06ha)

Xã Tân Hương

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định 2266/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm

2018 của UBND huyện Ninh Giang về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Tân 

Hương

10 Chợ Vé và Khu dân cư xã Đồng Tâm. ONT 4,93 

LUC (3,56 

ha); CLN 

(0,46ha); 

NTD 

(0,03ha); 

DGT(0,5ha); 

DTL(0,38ha)

Thị trấn Ninh 

Giang

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định phê duyệt QHCT số 

1111/QĐ-UBND ngày 04/4/2019;

III Các công trình, dự án còn lại 256,95

III.1 Dự án thu hồi đất còn lại 212,42

1  Đất quốc phòng  CQP 1,02 LUC Xã Bình Xuyên

Nghị quyết số 48/NQ-HDND ngày 12/7/2024 của HDND 

tỉnh;;Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/09/2021 về bổ sung 

dự án và bổ sung nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất và 

kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021- 2025 các công 

trình sử dụng ngân sách cấp huyện; Nghị quyết số 96/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

30/5/2024 của HĐND huyện Ninh Giang về việc Quyết định 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu vực phòng thủ huyện

2 Cụm công nghiệp Nghĩa An SKN 37,48

LUC, BHK, 

DTL, CLN 

ONT

Xã Nghĩa An - Xã 

Ứng Hoè

Quyết dịnh số 799/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh 

về việc thành lập cụm CN Nghĩa An

3 
 Cụm công nghiệp Hồng phúc-Hưng 

Long  
 SKN 25,50

LUC, BHK, 

DTL, CLN 

ONT

Xã Kiến Phúc - 

Hưng Long

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; 

Công văn số 1570/SCT-KHĐT&HTQT; NQ số 22/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh;

4 

Cải tạo tuyến đường giao thông từ khu 

tượng đài Bác Hồ xã Hiệp Lực đến khu 

lưu niệm Bác Hồ xã Hồng Dụ đến 

đường 396

DGT 4,20

LUC, DGT, 

DTL,

ONT...

Xã Hiệp Lực, Xã 

Hồng Dụ

Nghị quyết số 38/NQ-NĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND 

huyện Ninh Giang về quyết định chủ trương đầu tư dự án

5 

Dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội 

địa Ninh Giang của Tổng Công ty 

Hàng hải Việt Nam

DGT 27,07 LUC Xã Kiến Phúc

Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án

6 

Xây dựng tuyến đường ven đê sông 

Luộc đoạn từ đường tỉnh 396B đến đền 

Khúc Khừa Dụ (phân đoạn từ ĐT.396B 

đến ranh giới cảng thủy nội địa)

DGT 5,70 LUC Xã Kiến Phúc

Nghị quyết số 15/NQ-HDND ngày 24/4/2024 của HDND 

tỉnh;Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND 

tỉnh về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách địa phương 5 năm (2021-2025) và năm 2023 lần 6

7 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

đường 392 Hồng Đức (nay là Đức 

Phúc)-An Đức đến Hùng Sơn kết lối 

đường 396B (3,2km)

DGT 4,20

LUC, DGT, 

DTL,

ONT...

Xã Đức Phúc và 

Xã An Đức

Nghị quyết số 38/NQ-NĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND 

huyện về quyết định chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 

1151/QĐ- UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Ninh 

Giang về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

liên xã Hồng Đức An Đức (Đường tỉnh 392-Đường tỉnh 396)



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)
Hạng mục công trình

Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình
STT

8 Nâng cấp, cải tạo đường huyện DH01 DGT 10,50

LUC (8,4 ha); 

DGT(1,1ha); 

DTL (1 ha)

Công trình theo 

tuyến

Quyết định số 2483/QĐ-UBND của UBND huyện Ninh Giang 

ngày 01/6/2021 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở công trình xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp đường huyện ĐH01 huyện Ninh Giang giai đoạn 2; Thông 

báo số 28/TB-UBND ngày 01/3/2022 của UBND huyện Ninh 

Giang về việc thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng 

cấp đường huyện ĐH01 huyện Ninh Giang giai đoạn 2

9 
Đường trục DH02 (Tân Quang - Vĩnh 

Hoà)
DGT 40,00

LUC (25 ha);  

CLN (0,5ha); 

DTL (2ha)

Vĩnh Hoà- Tân 

Hương- Bỉnh 

Xuyên-Kiến Phúc- 

Tân Phong- Tân 

Quang

Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND 

huyện Ninh Giang về việc phê duyệt dự án xây dựng đường 

huyện ĐH 02 (giai đoạn 1) huyện Ninh Giang; Thông báo số 

328/TB-UBND ngày 14/10/2024 của UBND huyện Ninh Giang 

về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường huyện ĐH 

02 (giai đoạn 1) huyện Ninh Giang

10 

Cải tạo, nâng cấp đường huyện từ cầu 

Đông ( Hồng Phúc, đường 396) đến 

đường 396C qua địa bàn xã Tân Phong

DGT 3,24 LUC (3,24 ha) Xã Tân Phong

Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND 

huyện Ninh Giang về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp 

tuyến đường liên xã Hồng Phúc (nay là xã Kiến Phúc)- Tân 

Phong (cầu Đông đến đường tỉnh 396C); Thông báo số 313/TB-

UBND ngày 27/9/2024 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án 

cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Phúc (nay là xã 

Kiến Phúc)- Tân Phong (cầu Đông đến đường tỉnh 396C)

11 

Cải tạo, nâng cấp đường huyện từ 

Hồng Phúc (đường 396) đi chùa Trông 

xã Hưng Long

DGT 2,52

LUC (1,26 

ha); DTL 

(0,63ha)

Xã Hưng Long

Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND 

huyện Ninh Giang về quyết định chủ trương đầu tư dự án cải 

tạo, nâng cấp tuyến đường huyện từ Hồng Phúc - nay là xã Kiến 

Phúc (đường 396) đi chùa Trông xã Hưng Long

12 

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ 

đường DH 01(chợ Vé, xã Đồng Tâm - 

nay là thị trấn Ninh Giang) đến đường 

huyện đoạn qua thôn Dậu Trì, xã Hồng 

Dụ (2,2km)

DGT 1,20

LUC (0,7 ha); 

DGT, DTL... 

(0,5ha)

Thị trấn Ninh 

Giang, Xã Hồng Dụ 

Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 của HĐND 

huyện Ninh Giang về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 

2025 các công trình sử dụng ngân sách cấp huyện 

13 

Xử lý cấp bách tuyến đê tả sông Luộc 

đoạn từ K40+550-K42+450 huyện 

Ninh Giang

DTL 1,90

LUC, BHK, 

DTL, CLN 

ONT

TT Ninh Giang

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn bản 5732/BNN-PCTT ngày 

08/8/2019 V/v đề nghị kiểm tra, rà soát các vị trí đê điều xung 

yếu và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án cần gia cố cấp bách; 

Văn bản số 1722/STNMT-KHTC ngày 25/9/2019 của Sở 

TNMT; 

14 
Nạo vét kênh chính, kênh T5 TB 

Xuyên Hử, huyện Ninh Giang
DTL 0,10

LUC, BHK, 

DTL, CLN, 

ONT

Xã  Bình Xuyên
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

15 

Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh dẫn Đại 

Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp 

Lễ, huyện Ninh Giang

DTL 5,50

LUC (0,2ha); 

BHK, CLN, 

DTL, DGT

Các xã: TT Ninh 

Giang,

Hồng Dụ, Hồng

Phong, Kiến Phúc, 

Hưng

Long, Văn Hội, 

Tân

Quang

Nghị quyết số 15/NQ-HDND ngày 24/4/2024 của HDND 

tỉnh;Nghị Quyết số 90/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND 

huyện Ninh Giang; Thông báo số 24/TB-VP ngày 08/3/2024 

của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về việc thông báo Kết 

luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp 

UBND tỉnh ngày 06/3/2024

16 

Nâng cấp tuyến đê tả sông Luộc đoạn 

từ K23+225-K29+450; K34+325-

K37+410; K42+550-K52+680 (thuộc 

đia bàn huyện Ninh Giang)

DTL 10,00

LUC, BHK, 

DTL, CLN, 

ONT

Huyện Ninh Giang
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

17 
Đường dây 500KV Nhiệt điện Nam 

Định I- phố Nối
DNL 2,12

LUC, DGT, 

DTL, ONT, 

CLN..

Xã Hưng Long, 

Hưng Thái, Văn 

Hội, Tân Quang

Nghị quyết số 38/NQ-NĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường 

dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối.

18 
Dường dây 220KV TBA500KV Hải 

Phòng - Gia Lộc
DNL 0,65

LUC, DGT, 

DTL

Xã Nghĩa An - Xã 

Ứng Hoè

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023;Văn bản số  

459/UBND-VP ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

chấp thuận địa điểm

19 
Đường dây và Trạm biến áp 110KV 

Hưng Thái
DNL 1,10

LUC(1,0); 

DGT,DTL(0,1

3)

Các xã: Kiến Phúc, 

Tân Phong, An 

Đức, Đức Phúc, 

Hưng Long

NQ số 56/NQ-NĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh; Phù hợp 

với Quy hoạch SD đất; QĐ số 618/QĐ-EVNNPC ngày 

31/3/2023 của Tổng CT ĐLMB phê duyệt dự án Đường dây và 

TBA 110kv Hưng Thái; 

20 

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Ninh Giang năm 

2022 (600 m2); đường dây trung thế và 

các TBA phân phối huyện Ninh Giang 

năm 2022 (giai đoạn 2) 800 m2; các 

xuất tuyến 35kV, 22kV sau TBA 

110kV Hưng Thái 500 m2; đường dây 

trung thế và các TBA phân phối huyện 

Ninh Giang năm 2023 (1500 m2)

DNL 2,56
LUC, CLN, 

DGT, DTL
Các xã, thị trấn

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2022; QĐ 

phê duyệt dự án  số 1195/QĐ-PCHD ngày 12/3/2021

21 

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Ninh Giang năm 

2024

DNL 0,04 LUC, DHT Huyện Ninh Giang
Nghị quyết số 96/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2023; QĐ 

phê duyệt dự án  số 142/QĐ-PCHD ngày 11/01/2024

22 
Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35k và 

22kV sau TBA 110kV Hưng Thái
DNL 0,07 LUC, DHT Huyện Ninh Giang

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2023; QĐ 

tạm giao danh mục công trình năm 2024: số 2361/QĐ-PCHD 

ngày 05/8/2023 



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)
Hạng mục công trình

Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình
STT

23 
Cải tạo lưới điện trung áp khu vực 

huyện Tứ Kỳ năm 2024
DNL 0,02 LUC, DHT Huyện Ninh Giang

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2023; QĐ 

phê duyệt dự án  số 483/QĐ-PCHD ngày 07/02/2024

24 

Công trình: Xây dựng đường dây trung 

thế, các TBA phân phối phía Đông và 

cải tạo lưới điện hạ thế huyện Ninh 

Giang năm 2025

DNL 0,05 LUC, DHT Huyện Ninh Giang
; Quyết định số 2572/QĐ-PCHD ngày 19/7/2024 Về việc phê 

duyệt phương án đầu tư xây dựng năm 2025

25 

Công trình: Xây dựng đường dây trung 

thế, các TBA phân phối phía Tây và 

cải tạo lưới điện hạ thế huyện Ninh 

Giang năm 2025

DNL 0,03 LUC, DHT Huyện Ninh Giang
Quyết định số 2571/QĐ-PCHD ngày 19/7/2024 Về việc phê 

duyệt phương án đầu tư xây dựng năm 2025

26 
Nhà văn hóa của xã khu trung tâm xã 

(Thôn Đỗ Xá)
DVH 0,88

LUC (0,5ha), 

DGT, DTL
Xã Ứng Hòe Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh

27 Bệnh viện quốc tế Hà Nội - Hải Dương DYT 13,00

LUC(7,58ha); 

DGT(1,34ha); 

DTL(0,69ha); 

NTD(0,01ha); 

DRA(0,07ha); 

NTS(5,12ha)

Xã Đức Phúc

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; 

Thông báo số 2020/TB-TU về việc thông báo kết luận của Ban 

TVTU về chủ trương nghiên cứu

28 
Mở rộng trường mầm non trung tâm xã 

khu thể thao xã cũ
DGD 0,65

CLN (0,08 

ha);DTT(0,57 

ha)

Xã Nghĩa An

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Quyết định sô 

2348/QD-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Ninh 

Giang v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu 

trung tâm xã

29 Trường THPT Ninh Giang II DGD 0,48
SKC (0,42ha);  

 DGT (0,06ha)
TT Ninh Giang

Báo cáo số 18/BC-THPTNGII ngày 01/10/2024 về việc xin gia 

hạn kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án Trường THPT Ninh 

Giang II

30 
Mở rộng sân thể thao thôn Cáp (Giáp 

khu dân cư số 1 thôn Cáp)
DTT 0,07 LUC (0,07ha) Xã Hồng Dụ

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Sân thể thao thôn Cáp, xã 

Hồng Dụ; Thông báo số 176/TB-UBND ngày 19/8/2022 về việc 

thu hồi đất để xây dựng Sân thể thao thôn Cáp, xã Hồng Dụ; 

Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 về việc phê 

duyệt phương án BTHTGPMB khi UBND huyện thu hồi đất 

xây dựng sân thể thao thôn Cáp, xã Hồng Dụ

31 

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thôn 

Tranh Xuyên, thôn Vé và thôn Giâm, 

xã Đồng Tâm (bổ sung diện tích)

NTD 1,88 LUC TT Ninh Giang 

Nghị quyết số 38/NQ-NĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 17/7/2017; Quyết định số 

867/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện về phê duyệt 

quy hoạch chi tiết

32 
Xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã Kiến 

Phúc
NTD 0,88 LUC (0,88 ha); Xã Kiến Phúc

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND 

huyện về việc phê duyệt QHCT xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã 

Kiến Quốc (nay là xã Kiến Phúc)

33 Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Hội NTD 0,15 LUC (0,15ha) Xã Văn Hội

Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND xã 

Văn Hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình nghĩa trang liệt sỹ xã Văn Hội; Nghị quyết số 04/NQ-

TTHĐND của Thường trực HĐND xã Văn Hội ngày 

08/10/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Hội

34 
Bãi trung chuyển rác khu đống lang 

thôn Mai Động; thôn Tế Cầu
DRA 0,30 LUC (0,3 ha) Xã Đức Phúc

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh 

Giang 

35 Nhà máy xử lý rác thải DRA 7,00 LUC Xã Tân Quang 

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh QH sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh 

Giang 

36 Mở rộng chợ xã Nghĩa An DCH 0,15 NTS (0,15ha) Xã Nghĩa An Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh

37 Chợ thôn Đô Chàng DCH 0,10 DHT (0,10ha) Xã Hồng Dụ 
Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 của HĐND 

huyện Ninh Giang

38 
Mở rộng Trụ sở xã Hưng Long (Hưng 

Thái) (giai đoạn 2)
TSC 0,11

LUC (0,06ha); 

NTS (0,05ha);
Xã Hưng Long 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định QHCT số 2251/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2017 của UBND huyện Ninh Giang;

39 

Công trình nghĩa trang, nghĩa địa thôn 

Tranh Xuyên, thôn Vé + thôn Giâm, xã 

Đồng Tâm

NTD 0,50 LUC (0,5ha) TT Ninh Giang 

 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định phê duyệt QHCT số 2647 

ngày 17/7/2017; QĐ QHCT số 867 ngày 17/4/2019 của UBND 

huyện

40 
Mở rộng trường tiểu học xã Ứng Hòe 

(Quyết Thắng) 
DGD 0,29

LUC (0,28ha)

DGT (0,01ha)

 Xã Ứng Hòe 

(Quyết Thắng) 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định phê duyệt QHCT số 862 

ngày 22/5/2018 của UBND huyện;  

41 Phòng khám Đông y Hiển Minh DYT 0,58 SKC, DGT Xã An Đức

Quyết định 2793/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND huyện 

Ninh Giang về việc thu hồi đất của người sử dụng đất do vi 

phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điểm I Khoản 1 

Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết số 

20/2019/NQHĐND ngày 08/8/2019 của HĐND xã An Đức V/v 

đồng ý chấp thuận địa điểm lập DA xây dựng

phòng khám đông y…

III.2

Dự án cần chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện việc nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất

44,53



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)
Hạng mục công trình

Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình
STT

1 
Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

của ông Tạ Văn Bộ
TMD 0,45 LUC (0,45 ha) Xã Đức Phúc

Thông báo số 69-TB/HU ngày 07/9/2020 của Thường trực 

Huyện ủy về chủ trương chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư 

dự án cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi của hộ kinh doanh Tạ 

Văn Bộ tại xã Hồng Đức (nay là xã Đức Phúc)

2 
Dự án bến bãi kinh doanh vật liệu xây 

dựng(Bùi Văn May)
TMD 0,94

LUC (0,9 ha); 

DGT (0,04ha); 
Xã Hồng Phong

 Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND 

huyện Ninh Giang chủ trương đầu tư dự án kinh doanh VLXD 

của hộ kinh doanh Bùi Văn May tại xã Hồng Phong; Thông báo 

số 986/TB-SKHDT ngày 18/4/2023 TB ý kiến liên ngành về hồ 

sơ đề xuất dự án đầu tư bến bãi KDVLXD (chuyển đổi từ hộ 

KD Bùi Văn May)

3 

Dự án cây xăng Hồng Đức(Cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương 

mại Thái Huy (Công ty CP sản xuất và 

thương mại Trần Thái Huy)

TMD 2,50
LUC (2,4ha); 

DGT  (0,1 ha) 
Xã Đức Phúc 

Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh 

Hải Dương chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thới 

chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu và dịch vụ thương mại Thái Huy; Văn bản số 

1256/UBND-VP của UBND tỉnh Hải Dương ngày 20/4/2023 về 

chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án 

4 

Dự án Cơ sở kinh doanh và dịch vụ 

thương mại Sao Mai của ông Nguyễn 

Đình Toán

TMD 0,60

LUC (0,52ha);  

 DGT (0,10 

ha); 

Xã Vĩnh Hòa

Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND 

huyện Ninh Giang về chủ trương đầu tư dự án cơ sở kinh doanh 

và dịch vụ thương mại Sao Mai của hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Toán tại xã Vĩnh Hòa

5 

Dự án Cơ sở kinh doanh phụ tùng và 

máy nông nghiệp của HKD Trần Bình 

Minh

TMD 0,57

LUC (0,32ha); 

DTL (0,12ha); 

DGT (0,12ha); 

Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư số 

2438/QĐ-UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện Ninh 

Giang

 chấp thuận Dự án Cơ sở kinh doanh phụ tùng và máy nông 

nghiệp; 

6 
Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây 

dựng của HKD Trần Đào Minh Anh
TMD 0,96

LUC (0,63ha); 

DTL (0,01ha); 

DGT (0,31ha); 

Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư số 

2440/QĐ-UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện Ninh 

Giang

 chấp thuận Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng; 

7 

Dự án cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ 

tùng ô tô và dịch vụ thương mại tổng 

hợp của HKD Trần Văn Tráng

TMD 0,57

LUC (0,50ha); 

DTL (0,01ha); 

DGT (0,05ha); 

Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư số 

2439/QĐ-UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện Ninh 

Giang chấp thuận Dự án cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ tùng ô 

tô và dịch vụ thương mại tổng hợp; 

8 

Dự án đầu tư cơ sở kinh doanh đồ gỗ 

mỹ nghệ của hộ kinh doanh Nguyễn 

Duy Giáo

TMD 0,63
LUC, DGT, 

DTL... 
Xã Vĩnh Hòa

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND 

huyện Ninh Giang về chủ trương đầu tư dự án cơ sở kinh doanh 

đồ gỗ mỹ nghệ của hộ kinh doanh Nguyễn Duy Giáo tại xã Vĩnh 

Hòa

9 

Dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh 

doanh đồ gỗ nội thất và đồ gỗ mỹ nghệ 

Đào Văn Phú

TMD 0,39
LUC (0,36ha); 

DGT (0,03ha)
Xã Tân Hương

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 435/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND huyện Ninh Giang

10 
Dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh 

doanh đồ gỗ nội thất và đồ gỗ mỹ nghệ
TMD 0,39

LUC(0,3746ha

); 

DGT(0,02ha)

Xã Tân Hương

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 433/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND huyện Ninh Giang

11 

Dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh 

doanh đồ gỗ nội thất và đồ gỗ mỹ nghệ 

của HKD Đào Đình Quân

TMD 0,65
LUC(0,454ha); 

 DGT(0,02ha)
Xã Tân Hương

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 433/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND huyện Ninh Giang

12 
Đất sản xuất kinh doanh vật liệu xây 

dựng
SKC 1,40 SKC Xã Văn Hội

Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc chấm 

dứt hoạt động Dự án và thu hồi đất do người sử dụng đất tự 

nguyện trả lại đất ở xã Văn Giang

13 
Cơ sở kinh doanh VLXD của HKD Vũ 

Hữu Việt
TMD 0,38 LUC (0,38ha) Xã Tân Quang

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

QĐ 2053/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện Ninh 

Giang V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở kinh 

doanh VLXD của HKD Vũ Hữu Việt

14 
Dự án cơ sở kinh doanh vật liệu xây 

dựng của Hộ kinh doanh Bùi Văn Ngà
TMD 0,91

LUC(0,83ha); 

DGT(0,05ha);

DTL (0,03ha)

xã Bình Xuyên

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 2688/QĐ-UBND ngày 

26/6/2020 của UBND huyện Ninh Giang

15 
Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hồng 

Đức
TMD 1,28 LUC Xã Đức Phúc

Nghị quyết số 48/NQ-HDND ngày 12/7/2024 của HDND tỉnh; 

Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Thông 

báo số 1303-TB/HU ngày 19/01/2024 của Huyện uỷ Ninh 

Giang về chủ trương Dự án xây dựng mới cửa hàng xăng dầu 

Hồng Đức, huyện Ninh Giang

16 
Dự án đầu tư khu thương mại dịch vụ 

tổng hợp Long Phát
TMD 0,75

LUC(0,6);

DGT(0,15)
Xã Nghĩa An

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Thông báo số 828-TB/HU ngày 15/6/2022 của Huyện ủy Ninh 

Giang về chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu 

thương mại dịch vụ tổng hợp Long Phát tại xã Nghĩa An

17 

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh 

doanh nông sản thực phẩm của hộ kinh 

doanh Bùi Thị Tấm

TMD 0,18
LUC(0,17ha); 

DGT(0,01ha);
Xã Hưng Long

18 

Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, ki ốt bán 

hàng của hộ gia đình Trương Ngọc 

Huyền

TMD 0,63

LUC(0,57ha); 

DGT(0,05ha); 

DTL(0,01ha);

Xã Hưng Long

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 2448/QĐ-UBND ngày 

25/11/2019 của UBND huyện Ninh Giang



Diện tích

(ha)

Sử dụng

 vào loại đất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Địa điểm  

(xã, phường, thị trấn)
Hạng mục công trình

Mã loại 

đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2025

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự 

án, công trình
STT

19 

Dự án xây dựng nhà hàng, khu trưng 

bày và kinh doanh vật liệu xây dựng 

của hộ kinh doanh Bùi Đăng Vịnh

TMD 0,88

LUC(0,7ha); 

DGT(0,17ha); 

DTL(0,01ha);

Xã Hưng Long

20 

Dự án Nhà máy sản xuất túi lưới nhựa, 

túi vải và trang thiết bị phòng chống

dịch

SKC 3,95 
LUC (3,85ha); 

DGT (0,1ha); 
TT Ninh Giang

Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất túi lưới nhựa, túi 

vải và trang thiết bị phòng chống dịch; Quyết định số 2063/QĐ-

UBND ngày 12/8/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê 

duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần;

21 

Cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện 

điện tử và dịch vụ thương mại của hộ 

kinh doanh Trần Thị Thúy tại thôn 

Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (nay là thị 

trấn Ninh Giang)

TMD 0,30 

CLN, BHK, 

LUC, DGT, 

DTL... 

TT Ninh Giang

Thông báo số 157-TB/HU ngày 15/01/2021 của Thường trực 

Huyện ủy về chủ trương chấp thuận dự án đầu tư kinh doanh và 

DVTM tổng hợp của hộ kinh doanh Trần Thị Thúy tại xã Đồng 

Tâm (nay là Thị trấn Ninh Giang)

22 
Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton 

xuất khẩu
SKC 9,80 

LUC (8,3ha); 

DGT 

(0,93ha); NTS 

(0,26ha); 

DTL(0,33ha)

Xã Kiến Phúc - 

Hưng Long

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; VB số 3385/UBND-VP ngày 

01/10/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung diện tích  đất;Quyết 

định chủ trương đầu tư số 3589/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 

của UBND tỉnh Hải Dương, chuyển tiếp kế hoạch 2020 

23 
Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

và dịch vụ thương mại tại xã Vĩnh Hòa
TMD 1,89

LUC, DGT, 

DTL 
Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 738/CTĐT-UBND ngày 09/3/2021 của

UBND tỉnh Hải Dương Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại của Công 

ty TNHH xây dựng Việt Thanh;

24 
Nhà máy gạch Tuynel Phúc Thịnh 

công suất 20 triệu viên/năm
SKC 2,74

LUC (2,48ha); 

DGT 

(0,22ha); DTL 

(0,04ha)

Xã Hồng Phong

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND 

tỉnh;Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020; Quyết định chủ trương đầu tư số 2620/QĐ-

UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh; 

25 
Cơ sở gia công giày xuất khẩu của 

công ty TNHH Tân Hưng NH
SKC 1,00 LUC(1,00ha); Xã Ứng Hòe

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định 1847/QĐ- UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 

Hải Dương về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở gia công giày xuất 

khẩu của công ty TNHH Tân Hưng NH

26 

Cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc 

xuất khẩu của Cty TNHH Trung Tín 

NH 

SKC 0,74 LUC (0,74ha); Xã Ứng Hòe

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định 1843/QĐ- UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 

Hải Dương về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gia công 

hàng may mặc xuất khẩu của Cty TNHH Trung Tín NH 

27 
Khu sản xuất, kinh doanh tại xã Ứng 

Hòe
SKC 4,50

LUC: 4,2  

DGT, DTL: 

0,3

Xã Ứng Hòe

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh 

Hải Dương; Văn bản số 2911/UBND-VP ngày 12/8/2020 của 

UBND tỉnh v/v chấp thuận chủ trương lập QHCTXD Điểm dân 

cư và kinh tế Phức hợp 2 và khu SXKD tại xã Ứng Hòe, huyện 

Ninh Giang;

28 

Đấu giá quyền sử dụng đất khu Công ty 

TNHH kinh doanh nước sạch Hải 

Dương

SKC 0,03 SKC TT Ninh Giang
Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 02/04/2016 của UBND tỉnh 

về thu hồi đất giao Trung Tâm Phát triển quỹ đất quản lý

29 

Dự án đầu tư cơ sở SX bê tông đúc sẵn 

và bê tông thương phẩm ( Đồng Toi, 

thôn Hữu Chung)

SKC 2,17
LUC(2,0);

DGT(0,17)
Xã Tân Phong

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Thông báo số 544-TB/HU ngày 05/01/2022 của Huyện ủy Ninh 

Giang về chủ trương cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư cơ sở 

SX bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm của Công ty cổ 

phần xây dựng và thương mại Long Khánh tại xã Tân Phong

30 
Dự án đầu tư cơ sở SX bê tông đúc sẵn 

và bê tông thương phẩm 
SKC 0,44

LUC(0,43); 

DGT(0,01)
Xã Bình Xuyên

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của HĐND tỉnh; 

Thông báo số 545-TB/HU ngày 05/01/2022 của Huyện ủy Ninh 

Giang về chủ trương cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư cơ sở 

SX bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm của Công ty 

TNHH MTV Quang Thái HD tại xã Đông Xuyên.

31 

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, gia 

công hàng may mặc của Cty TNHH 

Ngọc Quỳnh NH

SKC 1,60

LUC (1,45ha); 

NTS (0,07ha); 

DGT (0,08ha)

Xã Ứng Hòe

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 

01/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương V/v quyết định chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở sản xuất, gia công hàng 

may mặc của Cty TNHH Ngọc Quỳnh NH

32 
Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 

thương mại, dịch vụ 
TMD 0,31 DGD Xã Hồng Dụ 

Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá 

QSD đất thuê thời hạn 30 năm theo hình thức cho thuê trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê tại trụ sở (cu) của trường THCS 

xã Hồng Dụ

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 2448/QĐ-UBND ngày 

25/11/2019 của UBND huyện Ninh Giang


